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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

BÀI 11: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ 

CÔNG NGHIỆP 

 

Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các 

yêu cầu. 

 

- HS đọc nội dung trang 39,40,41 SGK 

- Quan sát hình 11.1 trang 39, trả lời các câu hỏi sau: 

? Cho biết các yếu tố tự nhiên nào ảnh hưởng đến sự phát triển và 

phân bố công nghiệp? 

(Khoáng sản, thủy năng sông suối, tài nguyên đất, nước, khí hậu, 

rừng, nguồn lợi sinh vật biển…) 

? Các yếu tố tự nhiên nước ta có những thuận lợi gì cho việc phát 

triển công nghiệp? 

(Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, tạo cơ sở 

để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành (như cơ khí, luyện 

kim, hóa chất, vật liệu xây dựng…)) 

- Trả lời các câu hỏi in nghiêng: 

? Nhận xét về ảnh hưởng của sự phân bố tài nguyên khoáng sản  

tới phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm? 

- Các tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành 

công nghiệp trọng điểm. 

- Sự phân bố các loại tài nguyên khác nhau để tạo ra các thế mạnh 

về kinh tế khác nhau của từng vùng. 

- Công nghiệp khai thác nhiên liệu ở vùng Trung du và miền núi 

Bắc Bộ (than), Đông Nam Bộ (dầu, khí). 

- Công nghiệp luyện kim: Phân bố ở Trung du và miền núi Bắc 

Bộ (sắt, đồng, mangan…). 

- Công nghiệp hoá chất: Trung du và miền núi Bắc Bộ (sản xuất 

phân bón, hoá chất cơ bản) và Đông Nam Bộ (sản xuất phân bón, 

hoá dầu). 

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: ở nhiều địa phương, 

đặc biệt ở Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. 

? Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế 

nào với phát triển công nghiệp? 



- Giao thông vận tải phát triển, nối liền các ngành, các vùng sản 

xuất, giữa sản xuất với tiêu dùng. 

- Thúc đẩy chuyên môn hóa sản xuất, và hợp tác kinh tế công 

nghiệp. 

? Thị trường có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển công 

nghiệp? 

- Thị trường rộng lớn góp phần làm cho công nghiệp phát triển 

với quy mô lớn và sản phẩm đa dạng. 

 

Học: phần ghi nhớ màu đen nền cam (SGK trang 41) 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự 

học. 

1. Cho ví dụ về sự phân bố tài nguyên trên lãnh thổ tạo các thế 

mạnh khác nhau của các vùng? (không lấy ví dụ đã có trong 

SGK). 

2. Dân cư và lao động nước ta có đặc điểm gì? Điều đó có ảnh 

hưởng như thế nào đến sự phát triển công nghiệp? 

3. Hãy sắp xếp các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội ( được nêu 

trong bài ) tương ứng với các yếu tố đầu vào và đầu ra ảnh hưởng 

đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?(BT1/SGK trang 41). 

BÀI 12: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP 

 

Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các 

yêu cầu. 

 

- HS đọc nội dung trang 42,43,44,45,46 SGK 

- Trả lời các câu hỏi in nghiêng 

? Dựa vào hình 12.1, hãy xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng 

điểm của nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ? 

- Thứ tự các ngành công nghiệp như sau: Chế biến lương thực, 

thực phẩm; cơ khí, điện tử; khai thác nhiên liệu; hoá chất; vật liệu 

xây dựng; dệt may; điện. 

? Hãy xác định trên hình 12.2 các mỏ than và dầu khí đang được 

khai thác? 

- Mỏ than: Đông Triều, cẩm Phả, Hòn Gai. 

- Mỏ dầu: Hồng Ngọc, Rạng Đông, Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng. 

- Mỏ khí: Tiền Hải, Lan Đỏ, Lan Tây. 

? Tại sao các thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, 

Nam Định là những trung tâm dệt may lớn nhất nước ta? 

- Do đây là những nơi có nguồn lao động dồi dào và thị trường 

tiêu thụ rộng lớn. 

? Dựa vào hình 12.3, hãy xác định hai khu vực tập trung công 

nghiệp cao nhất cả nước. Kể tên một số trung tâm công nghiệp 

tiêu biểu cho hai khu vực trên? 



- Hai khu vực tập trung công nghiệp cao nhất cả nước: Đồng bằng 

sông Hồng, Đông Nam Bộ. 

- Một số trung tâm công nghiệp tiêu biểu: 

+ Đồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương,... 

+ Đông Nam Bộ: TP. Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu,… 

* Phần bổ sung mục I: Tìm hiểu về “công nghiệp xanh”: 

? Thế nào là công nghiệp xanh? 

- Khái niệm: là những ngành công nghiệp thân thiện với môi 

trường, sử dụng công nghệ tiên tiến để giảm thiểu và kiểm soát 

tình trạng ô nhiễm; sản xuất ra các sản phẩm không gây hại môi 

trường, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững. 

? Vì sao cần phát triển công nghiệp xanh? 

- Tiết kiệm năng lượng. 

- Tăng hiệu quả sản xuất nhờ cải tiến công nghệ. 

- Hạn chế gây ô nhiễm môi trường. 

- Đảm bảo môi trường phát triển cho thế hệ sau…. 

? Kể tên một mô hình công nghiệp xanh điển hình tại nước ta? 

   Khu công nghiệp quốc tế Protrade (PITP) tại Bình Dương. 

 

Học: phần ghi nhớ màu đen nền cam (SGK trang 46) 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự 

học. 

1. Hãy chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng? 

2. Theo em ngành công nghiệp phát triển có ảnh hưởng xấu đến 

môi trường như thế nào? 

3. Hãy kể tên một số sản phẩm công nghiệp hiện có trong gia đình 

của em? 

 

Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi 

thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Trường: 

Lớp: 

Họ tên học sinh 

 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 
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